
 

BÁO GIẢNG KHỐI 4 - THÁNG 10 
HOÀ HỢP 

(28/9/2026 - 30/10/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

5 28/9 - 02/10 

Đọc: Bầu trời trong quả trứng 
LTVC: Động từ 
Văn CB: Cách viết câu mở rộng 
Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn thuật lại một sự việc 
Đọc: Tiếng nói của cỏ cây 
Viết: Lập dàn ý cho bài văn thuật lại một sự việc 
Nói và nghe: Trải nghiệm đáng nhớ 

6 05/10 - 09/10 

Đọc: Tập làm văn 
LTVC: Luyện tập về động từ 
Viết: Viết bài văn thuật lại một sự việc 
Đọc: Nhà phát minh 6 tuổi 
Viết: Trả bài văn thuật lại một sự việc 
          Tìm hiểu cách viết bài văn kể lại một câu chuyện 
Đọc mở rộng/ Chính tả: Sầu riêng  

7 12/10 - 16/10 

Đọc: Con vẹt xanh 
LTVC: Luyện tập về động từ 
Văn CB: Luyện tập viết câu mở rộng 
Viết: Luyện viết mở bài, kết bài cho bài văn kể lại một 
câu chuyện 
Đọc: Chân trời cuối phố 
Viết: Lập dàn ý cho bài văn kể lại một câu chuyện 
Nói và nghe: Việc làm có ích 

8 19/10 - 23/10 

Đọc: Gặt chữ trên non 
LTVC: Cách dùng và công dụng của từ điển 
Văn CB: Cách viết câu phản biện 
Viết: Viết bài văn kể lại một câu chuyện 
Đọc: Trước ngày xa quê 
Viết: Trả bài văn kể lại một câu chuyện 
Đọc mở rộng/ Chính tả: Chiếc áo búp bê  

9 26/10 - 30/10 Ôn tập và kiểm tra giữa học kì 1 

TOÁN 

5 28/9 - 02/10 
Bài 9. Luyện tập chung (Tiết 2)  
Bài 10. Số có sáu chữ số. Số 1 000 000 (Tiết 1, 2) 
Bài 11. Hàng và lớp (Tiết , 2) 

6 05/10 - 09/10 
Bài 11. Hàng và lớp (Tiết 3) 
Bài 12. Các số trong phạm vi lớp triệu (Tiết 1, 2, 3) 
Bài 13. Làm tròn số đến hàng trăm nghìn 

7 12/10 - 16/10 
Bài 14. So sánh các số có nhiều chữ số (Tiết 1, 2) 
Bài 15. Làm quen với dãy số tự nhiên (Tiết 1, 2) 
Bài 16. Luyện tập chung (Tiết 1) 

8 19/10 - 23/10 Bài 16. Luyện tập chung (Tiết 2, 3) 
Bài 17. Yến, tạ, tấn (Tiết 1, 2, 3) 

9 26/10 - 30/10 
Bài 18. Đề-xi-mét vuông, mét vuông, mi-li-mét vuông 
(Tiết 1, 2, 3, 4) 
Bài 19. Giây, thế kỉ (Tiết 1) 

 



 

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

5 28/9 - 02/10 Bài 25. Thành phố Hồ Chí Minh 

6 05/10 - 09/10  Bài 26. Địa đạo Củ Chi 
 Dự án: TP.HCM - Thành phố em yêu 

7 12/10 - 16/10 Dự án: TP.HCM - Thành phố em yêu 

8 19/10 - 23/10 Dự án: TP.HCM - Thành phố em yêu 

9 26/10 - 30/10 Dự án: TP.HCM - Thành phố em yêu 
Bài 4. Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi phía Bắc 3 

KHOA HỌC 

5 28/9 - 02/10 Bài 5. Vai trò của không khí và bảo vệ bầu không khí 
trong lành 

6 05/10 - 09/10 Bài 6. Gió, bão và phòng chống bão 

7 12/10 - 16/10 Bài 7. Ôn tập chủ đề Chất 
Bài 8. Ánh sáng và sự truyền ánh sáng (Tiết 1) 

8 19/10 - 23/10 Bài 8. Ánh sáng và sự truyền ánh sáng (Tiết 2) 
Bài 9. Vai trò của ánh sáng (Tiết 1) 

9 26/10 - 30/10 Bài 9. Vai trò của ánh sáng (Tiết 2) 
Bài 10: Âm thanh và sự truyền âm thanh 

TIẾNG ANH 
(ESL) 

5 28/9 - 2/10 

*BEEHIVE 
Unit 2. Fun at home 
Review Lesson 3 (WB - pages 20,21) 
Lesson 4. Story (SB - pages 24,25) 
Practice Lessons 4 (WB - pages 22-24) 
Lesson 6. Writing focus (SB - page 28) 
Project (page 17) 

6 5/10 - 9/10 

*BEEHIVE 
Unit 2. Fun at home 
Practice Lesson 6 (WB - page 25) 
Review Unit 2 (SB - pages 29; WB - pages 26,27) 
*CAMB 
Flyers 1 - Test 1 
Listening Part 5; Reading & Writing Part 1(pages 
10,11) 
*Global Success 
Unit 7: Our timetables 
Lesson 1 & 2 (pages 50-53) 

7 12/10 - 16/10  

*BEEHIVE 
Unit Quiz 1 
Unit 3. My week at school 
Lesson 1. Words (SB - pages 32,33; WB - page 28) 
Lesson 2. Grammar (SB - pages 34,35; WB - page 
30) 
Review Lesson 1&2 (WB - page 29-31) 
Lesson 3. Words and Grammar (SB - pages 36,37) 

 



 

8 19/10 - 23/10 

*BEEHIVE 
Unit 3. My week at school 
Review Lesson 3 (WB - pages 32,33) 
Lesson 4. Story (SB - pages 38,39) 
Lesson 5. Skills and Culture (SB - pages 40-41) 
Lesson 6. Writing focus (SB - page 42) 
*CAMB  
Flyer Platform 

9  26/10 - 30/10 

*BEEHIVE 
Unit 3. My week at school 
Practice Lessons 4&5 (WB - pages 34,36) 
Practice Lesson 6 (WB - page 37) 
Project (SB - page 43) 
Unit 4. A trip to the theatre 
Lesson 1. Words (SB - pages 44-45; WB - page 40) 
*Global Success 
Unit 8: My favourite subjects 
Lesson 1 & 2 (pages 50-53) 
*CAMB  
Flyers 1 - Test 1 
Reading & Writing Part 2, 3 (pages 12-15) 

GIÁO DỤC CẢM 
XÚC XÃ HỘI 
(HARMONY) 

5 28/9 - 02/10 Nhận biết và điều hòa cảm xúc 
6 05/10 - 09/10 Suy nghĩ như một chú sâu bướm 

7 12/10 - 16/10  Luyện tập chương 1: Trở thành phiên bản tốt     nhất 
của chính mình 

8 19/10 - 23/10 Ôn tập giữa học kỳ 1 
9 26/10 - 30/10 Giới thiệu chương 2: Tôn trọng lẫn nhau 

TIN HỌC VÀ  
CÔNG NGHỆ 

5 28/9 - 02/10 
 Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu 
 Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu 

6 05/10 - 09/10  Thao tác với tệp, thư mục 
7 12/10 - 16/10  Trồng hoa, cây cảnh trong chậu 

8 19/10 - 23/10 
 Tạo nền và chuyển cảnh 
 Chèn ảnh và chữ nghệ thuật 

9 26/10 - 30/10 
 Bảng và biểu đồ 
 Thêm hiệu ứng cho bài trình chiếu 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

5 28/9 - 3/10/2026 

Bài: Đi đều vòng bên trái 
- 1 hàng dọc đi đều vòng bên trái 
- Bài tập gập bụng 

6 5 - 10/10/2026 

Bài: Đi đều vòng bên trái 
- Ôn tập: 1 hàng dọc đi đều vòng bên trái 
- Nhiều hàng dọc đi đều vòng bên trái 
- Bài tập lật bánh xe 

7 12 - 17/10/2026 

Bài: Đi đều vòng sau bên phải 
- 1 hàng dọc đi đều vòng sau bên phải 
- Bài tập chống đẩy 

 



 

8 19 - 24/10/2026 

Bài: Đi đều vòng sau bên phải 
- Ôn tập: 1 hàng dọc đi đều vòng sau bên phải 
- Nhiều hàng dọc đi đều vòng sau bên phải 
- Bài tập chạy 30m 

9 26 - 31/10/2026 

Bài: Đi đều vòng sau bên trái 
- 1 hàng dọc đi đều vòng sau bên trái 
- Trò chơi mèo đuổi chuột 

BƠI-LẶN 

5 28/9 - 2/10 Ôn tập kỹ thuật trườn sấp  
Kỹ thuật nín thở 

6 5/10 - 9/10 Hoàn thiện cự ly trườn sấp  
Nín thở 

7 12/10 - 16/10  Hoàn thiện bơi trườn sấp  
Xuất phát thấp 

8 19/10 - 23/10 Hoàn thiện bơi trườn sấp  
Xuất phát thấp 

9  26/10 - 30/10 Ôn tập kỹ thuật Bơi Ếch  
Xuất phát thấp 

SINH TỒN 

5 28/9 - 2/10 Nhận diện nguy cơ xâm hại trẻ em 
6 5/10 - 9/10 Phòng tránh bị xâm hại 
7 12/10 - 16/10  Chia sẻ những điều khó nói 
8 19/10 - 23/10 Chủ động lập kế hoạch 
9  26/10 - 30/10 An toàn về điện – Xử lý khi gặp người bị điện giật 

VÕ THUẬT 

5 28/9 - 3/10/2026 
Ôn Tập Bài quyền số 4: Thần Đồng Quyền (Đoạn 1,2) 
Bài tập vận động 

6 5 - 10/10/2026 Học bài quyền số 4 - động tác 12 đến 15 

7 12 - 17/10/2026 Học bài quyền số 4 - động tác 16 đến 20 
8 19 - 24/10/2026 Ôn Tập Bài quyền số 4 

9 26 - 31/10/2026 Học bài quyền số 4 - động tác 21 đến 27 

ÂM NHẠC 

5 28/9 - 3/10/2026 
- Thực hành bài đọc nhạc số 1: "Nắng vàng" trên nhạc cụ 
Ukulele 

6 5 - 10/10/2026 - Hòa tấu bài đọc nhạc số 1: "Nắng vàng" trên nhạc cụ ukulele 

7 12 - 17/10/2026 

- Thường thức âm nhạc: Giới thiệu đàn tranh 
- Nghe nhạc: Lý ngựa ô 
- Vận dụng - sáng tạo 

8 19 - 24/10/2026 

CHỦ ĐỀ 3: THẦY CÔ VỚI CHÚNG EM 
- Học hát bài: "Nếu em là..." 
- Nghe nhạc: Điều mong ước tặng Thầy 

9 26 - 31/10/2026 
- Ôn tập bài hát: "Nếu em là..." kết hợp gõ đệm 
- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2: "Đàn gà con" 

 



 

MỸ THUẬT 

5 28/9 - 3/10/2026 
Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt 
Nam 

6 5 - 10/10/2026 
Thiết kế sản phẩm mỹ thuật theo dạng không gian 
trong tranh dân gian Việt Nam (T1,2) 

7 12 - 17/10/2026 
Thiết kế sản phẩm mỹ thuật theo dạng không gian 
trong tranh dân gian Việt Nam (T3,4) 

8 19 - 24/10/2026 
Sử dụng cách tạo không gian trong tranh để trang 
trí đồ dùng học tập 

9 26 - 31/10/2026 Tranh vẽ biển đảo Việt Nam 
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